	CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ 
NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM TIN HỌC
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 80/BC-TTTH
	Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2012


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2005/QĐ-BNV NGÀY 06/01/2005 CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2005/QĐ-BNV NGÀY 06/01/2005 CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2011
Thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Điều 13 của Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia; Bộ Nội vụ giao cho Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước biên soạn trình Bộ Nội vụ ban hành Quyết định về chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ.
Ngày 06 tháng 01 năm 2005 Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV về việc chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV về việc chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ. Thông qua số liệu báo cáo thống kê định kỳ hàng năm giúp lãnh đạo của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương nắm được tình hình về tổ chức, số lượng và chất lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ; tình hình tài liệu, kho tàng, trang thiết bị lưu trữ của ngành và địa phương. Qua đó, có biện pháp chấn chỉnh về công tác tổ chức, tăng cường biên chế, kho tàng, trang thiết bị…cho công tác văn thư, lưu trữ ngày càng phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương.

Trên cơ sở thống kê số liệu báo cáo và thực tế kiểm tra công tác thống kê văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua, Trung tâm Tin học báo cáo đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ về công tác văn thư, lưu trữ tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương như sau:
Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BÁO CÁO THỐNG KÊ TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2011
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thực hiện quản lý nhà nước về thống kê văn thư lưu trữ tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Thực hiện Điều 5 tại Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 và Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ. Để quán triệt thực hiện Quyết định một cách có hiệu quả, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ chức triển khai thực hiện đến các bộ, ngành và địa phương, đồng thời đã đưa nội dung tập huấn hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ vào hai Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tại Lào Cai tháng 5/2005 và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tổ chức tại Nam Định tháng 7/2005, ngoài ra còn phổ biến và hướng dẫn các văn bản này trên Website Văn thư Lưu trữ và Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam.
Hàng năm, Trung tâm Tin học tham mưu giúp Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ. Đồng thời cử cán bộ đi kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ kết hợp với kiểm tra, hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm Tin học cũng đã tổ chức và phối hợp cùng các Đoàn thanh tra, kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tiến hành kiểm tra nghiệp vụ cùng với công tác thống kê định kỳ đối với 12 bộ, ngành; 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc kiểm tra thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và chế độ báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong thời gian qua đã có tác dụng thiết thực, góp phần chấn chỉnh công tác thống kế văn thư, lưu trữ tại các đơn vị cơ sở.

2. Thực hiện quản lý nhà nước về thống kê văn thư lưu trữ tại các bộ, ngành và địa phương

Sau khi nhận được Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo chế độ thống kê cơ sở và Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương đã phổ biến văn bản tới các đơn vị trực thuộc thông qua các hình thức: sao gửi văn bản, lồng ghép nội dung tập huấn hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê vào các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, các công chức, viên chức đối với công tác thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với việc thực hiện báo cáo thống kê định kỳ hàng năm của các đơn vị thuộc quyền quản lý cũng đã được các cấp quan tâm nhưng chưa được duy trì thường xuyên, trong khi đó công chức, viên chức làm lưu trữ thì đa phần là kiêm nhiệm và đang dần được tăng cường hoàn thiện do vậy việc lập báo cáo số liệu thống kê văn thư, lưu trữ hàng năm còn gặp nhiều hạn chế.
Mặc dù vậy, trong thời gian qua việc báo cáo thống kê định kỳ về văn thư, lưu trữ đã được các Bộ, ngành, địa phương thực hiện ngày càng nghiêm túc. Năm 2005: có 40/53 Bộ, ngành và 41/64 tỉnh thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ; Năm 2006: có 33/53 Bộ, ngành và 48/64 tỉnh thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ; Năm 2007: có 34/53 Bộ, ngành và 52/64 tỉnh thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ; Năm 2008: có 41/53 Bộ, ngành; 58/64 tỉnh gửi báo cáo thống kê; Năm 2009: có 40/53 Bộ, ngành; 36/63 tỉnh gửi báo cáo thống kê; Năm 2010: có 41/53 Bộ, ngành; 51/63 tỉnh gửi báo cáo thống kê; Năm 2011: có 41/53 Bộ, ngành; 60/63 tỉnh gửi báo cáo thống kê. Như vậy, vẫn còn một số Bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê định kỳ về văn thư, lưu trữ theo quy định; chất lượng báo cáo còn hạn chế và thời gian thực hiện còn chậm so với yêu cầu.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Số lượng các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ về Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

	TT
	Nội dung
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Trung tâm LTQG
	3/3
	100
	3/3
	100
	3/3
	100
	3/4
	75
	2/4
	50
	4/4
	100
	4/4
	100

	2
	Bộ, CQ Trung ương, Tập đoàn, Tổng Cty NN
	40/53
	75
	33/53
	62
	34/53
	64
	41/53
	77
	40/53
	75
	41/53
	77
	41/53
	77

	3
	Tỉnh, TP trực thuộc TW
	41/64
	64,1
	48/64
	75
	52/64
	81
	58/64
	91
	36/63
	57
	51/63
	80
	60/63
	95


a) Các cơ quan thường xuyên gửi báo cáo thống kê định kỳ về Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước:

Cơ quan Trung ương: Bộ Ngoại giao; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Quốc phòng; Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Tư pháp; Bộ Y tế; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Uỷ ban Dân tộc; Thông tấn xã Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Toà án Nhân dân Tối cao; Đài Truyền hình Việt Nam; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng Công ty Thép Việt Nam; Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Tổng Công ty Giấy Việt Nam; Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam,…

Cơ quan địa phương: Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Cần Thơ; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bình Dương; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bình Phước; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bến Tre; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Trà Vinh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Tây Ninh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Kiên Giang; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Đồng Tháp; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Đồng Nai; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Tiền Giang; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Sóc Trăng; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Long; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hoà; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Gia Lai; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bình Định; Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Nam; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Bình; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hưng Yên; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Cao Bằng; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thanh Hoá; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Tuyên Quang; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Giang; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Sơn La,…
b) Các cơ quan thường xuyên không gửi báo cáo thống kê định kỳ về Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước:
Bộ Xây dựng;Tập đoàn Cao su Việt Nam; Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Tổng Công ty Cà phê; Chi cục văn thư – Lưu trữ thành phố Hà Nội; Chi cục văn thư – Lưu trữ tỉnh Bạc Liêu; Chi cục văn thư – Lưu trữ tỉnh Phú Thọ; Chi cục văn thư – Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên; Chi cục văn thư – Lưu trữ tỉnh Đắc Nông; Chi cục văn thư – Lưu trữ tỉnh Hải Dương; Chi cục văn thư – Lưu trữ tỉnh Hà Nam,…
2. Số liệu thống kê tổng hợp (có biểu đính kèm)

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Qua 7 năm thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước có những điểm cần lưu ý:

- Số liệu báo cáo thống kê định kỳ phải được tổng hợp từ các loại sổ sách thống kê, trong công tác thống kê thường gọi là chứng từ, sổ sách ghi chép ban đầu. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa thực hiện đúng nguyên tắc thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ theo quy định;
- Số liệu báo cáo thống kê tổng hợp không đầy đủ, độ chính xác không cao nên không phản ánh đúng tình hình thực tế công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương;
- Số liệu báo cáo trong một năm hoặc giữa các năm mâu thuẫn nhau;

- Nhiều chỉ tiêu báo cáo không có số liệu;

- Về chất lượng số liệu báo cáo thống kê: Số liệu phản ánh tình hình công tác văn thư, lưu trữ của khối Văn phòng bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhìn chung tương đối chính xác, đầy đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng. Riêng số liệu báo cáo thống kê tổng hợp do Lưu trữ các bộ, cơ quan Trung ương và Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh (theo Thông tư 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 là Chi Cục Văn thư - Lưu trữ) tổng hợp từ báo cáo của các đơn vị gửi đến thường không đầy đủ, không đúng mẫu, độ chính xác không cao như: Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Cà Mau, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Đài truyền hình Việt Nam,... Một số Chi cục Văn thư - Lưu trữ chưa tổng hợp số liệu của các đơn vị trực thuộc mà gửi toàn bộ các số liệu đó về Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước như Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Tiền Giang, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hậu Giang, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Gia Lai, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Ninh Thuận,… Một số cơ quan, đơn vị do không mở các loại sổ sách thống kê, nên số liệu thống kê không được kế thừa để tổng hợp vào báo cáo. Thậm chí có cơ quan ví dụ như Văn phòng Bộ Công an không có Mục lục hồ sơ, nhưng không tiến hành đo đếm thực tế trên giá, tủ nên số liệu báo cáo gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước mang tính đối phó, không phản ánh đúng thực tế tình hình.

Nguyên nhân: Do một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương không có tổ chức văn thư, lưu trữ; số lượng biên chế bố trí không đủ theo quy định, vì vậy chỉ đảm đương được công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan bộ và Chi cục Văn thư - Lưu trữ, hàng năm không tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị cấp dưới về công tác thống kê văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

Dưới đây là một số lỗi mà các cơ quan đơn vị hay mắc phải :

- Tổng số đơn vị trực thuộc và Tổng số đơn vị báo cáo trong biểu Tổ chức văn thư, lưu trữ, chỉ báo cáo “Tổng số đơn vị báo cáo” mà không báo cáo “Tổng số đơn vị trực thuộc”, có những cơ quan đơn vị còn không báo cáo các chỉ tiêu này;
- Có những cơ quan, tổ chức báo cáo số mét giá tài liệu không có tính chính xác cao, số liệu báo cáo mang tính chất đối phó,
Ví dụ 1:

Bộ Ngoại Giao, tại Mục II biểu tổng hợp Lưu trữ, phần tài liệu lưu trữ: Năm 2006 báo cáo 1.649 mét, năm 2007 báo cáo có 796,8 mét; năm 2008 báo cáo có: 1.508,71 mét tài liệu; năm 2009 báo cáo có: 701,66 mét; năm 2010 báo cáo có 618,55 mét; năm 2011 báo cáo có 514,53 mét.

Ví dụ: 2

Trong biểu Tổng hợp lưu trữ cũng vậy: một số cơ quan đơn vị báo cáo tổng hợp về “Tổ chức lưu trữ: như ở Bộ tài nguyên và Môi trường năm 2011 báo cáo.

- Tổng số đơn vị trực thuộc: 42

- Tống số đơn vị báo cáo: 37

- Tống số Trung tâm Lưu trữ: 02

- Tổng số Trung tâm Thông tin – Lưu trữ: 1

- Tổng số Phòng lưu trữ: 1

- Tổng số Tổ Lưu trữ: 3

- Tổng số Bộ phận lưu trữ: 35

Như vậy báo cáo này không hợp lý với số đơn vị đã nộp báo cáo.

Ví dụ 3: Mục Nhân sự làm công tác văn thư lưu trữ: Nhiều cơ quan đơn vị báo cáo không chính xác mà chỉ mang tính đối phó như ở Mục tổng số người có :150 người nhưng bên dưới mục độ tuổi lại không bằng 150 người mà là 170 người hoặc có nơi lại ít hơn số 150 người,
Cụ thể ở trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
Mục nhân sự làm công tác văn thư:

-Tổng số: 51
+ Trong đó : Nữ : 49
+ Kiêm nghiệm : 10
+ Dưới 25 tuổi : 09
+ Từ 25-35 tuổi : 33
+ Từ 36- 45 tuổi : 09
+ Từ 46 – 55 tuổi : 09
+ Trên 55 tuổi : 01
- Tổng cộng số tuổi thì bằng 61 người như vậy là báo cáo ở đây không khớp với tổng số người ở trên.

Ví dụ 4:

Năm 2010 ở Bộ Công Thương ; Mục IV- Công tác sử dụng tài liệu, tổng số yêu cầu của độc giả và yêu cầu được trả lời hầu như là không báo cáo; Mục V - Nghiên cứu khoa học “ Tổng số đề tài NCKH đã nghiệm thu 565 đề tài” chưa chính xác ở đây chỉ tính các đề tài NCKH đã nghiệm thu và những đề tài đã nghiệm thu đưa vào ứng dụng phục vụ công tác quản lý và tra tìm tài liệu lưu trữ.
Ví dụ 5:

Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội báo cáo năm 2010 báo cáo: Hình thức đăng ký, quản lý văn bản đi đến phải điền dấu “X” vào mục số lượng của ứng dụng bằng sổ hay ứng dụng CNTT chứ không điền vào mục đơn vị tính. Trong Báo cáo thống kê cơ sở lưu trữ ở Mục I. Tổ chức, nhân sự làm công tác lưu trữ phải ghi tên tổ chức lưu trữ cơ quan theo Quyết định thành lập mới nhất vào cột “Đơn vị tính” không phải ghi là “ Phòng Hành chính”. Phần II. Tài liệu lưu trữ, Mục 2.Tài liệu khoa học kỹ thuật ở đây có “67 Công trình đã chỉnh lý hoàn chỉnh” thì ở Mục “Công cụ tra cứu” phải là “67 Công trình” chứ không thể là “70 công trình” như đơn vị đã báo cáo.
Ví dụ 6:

Năm 2010 Tại Văn phòng Chủ tịch nước
Văn phòng đã gửi đầy đủ báo cáo thống kê nhưng trong quá trình báo cáo thì Biểu mẫu báo cáo chưa đúng quy định (đã gửi báo cáo tổng hợp). Văn phòng Chủ tịch nước không có đơn vị trực thuộc, chỉ gửi báo cáo thống kê cơ sở theo Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 và ở một số trường chưa kê khai đúng theo mẫu như:

- Hình thức quản lý văn bản đi đến thì điền số liệu đối với cơ quan, đơn vị đã ứng dụng CNTT trong công tác văn thư, điền dấu “ X” vào cột “số lượng” ở mục “Ứng dụng CNTT” còn cơ quan chưa ứng dụng CNTT thì điền dấu “X” vào cột “ số lượng” ở mục “ Bằng sổ” thì Văn phòng lại điền bằng số “01” ;
- Mục kho bảo quản tài liệu cần ghi rõ là diện tích kho chuyên dụng hay diện tích kho không chuyên dụng hoặc diện tích kho tạm, Văn phòng chỉ ghi là “Kho bảo quản tài liệu”…

Phần II

KIẾN NGHỊ
I. ĐỐI VỚI CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần bố trí biên chế có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ nói chung và thống kê nói riêng. Thực tế, hiện nay có nơi do bố trí công chức, viên chức không có chuyên môn nghiệp vụ nên có trường hợp không hiểu đúng các chỉ tiêu báo cáo thống kê, nhất là đối với các chỉ tiêu báo cáo thống kê lưu trữ.
Áp dụng đầy đủ các loại sổ sách thống kê theo đúng quy định của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã quy định. Các kho lưu trữ phải có đầy đủ các loại sổ sách thống kê chủ yếu như: Sổ nhập tài liệu, Sổ xuất tài liệu, Biên bản bàn giao tài liệu, Mục lục hồ sơ… Vì đây là những công cụ thống kê chủ yếu, ngoài chức năng cung cấp thông tin còn có chức năng cung cấp số liệu, phục vụ tra tìm sử dụng tài liệu và cung cấp nguồn số liệu chủ yếu để đưa vào Báo cáo thống kê định kỳ.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với người làm báo cáo thống kê và người duyệt số liệu thống kê, tránh tình trạng báo cáo không đầy đủ, không phản ánh đúng thực trạng tình hình, số liệu mâu thuẫn. Cần chấm dứt tình trạng làm báo cáo chỉ mang tính chất đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan tổng hợp, sử dụng số liệu.

II. ĐỐI VỚI CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin phong phú, là nguồn sử liệu quý giá, có ý nghĩa to lớn đối với việc nghiên cứu khoa học, xây dựng kinh tế, quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Trong những năm gần đây, công tác lưu trữ trong toàn ngành đã có nhiều chuyển biến, từng bước đi vào nền nếp. Tài liệu lưu trữ đã thực sự đóng góp vai trò tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay. Tuy nhiên, các lĩnh vực công tác của ngành vẫn còn nhiều tồn tại, chưa có điều kiện tổ chức điều tra cơ bản số liệu trong toàn ngành lưu trữ. Vì vậy, không nắm được đầy đủ, chính xác nguồn số liệu cơ bản về thành phần, số lượng và chất lượng phông lưu trữ nhà nước; tình hình thu thập, bổ sung, nộp lưu, xác định giá trị tài liệu; tình hình khai thác, sử dụng, công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ; tổ chức, biên chế; kho tàng, trang thiết bị…Nguồn số liệu trên rất cần thiết đối với công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo nghiệp vụ của ngành, nhất là đối với công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành lưu trữ qua nhiều giai đoạn, Nguồn số liệu thu thập được qua công tác điều tra cơ bản sẽ là căn cứ để phân tích, đánh giá đúng thực trạng của ngành lưu trữ và đề xuất, kiến nghị với Nhà nước về cơ chế, chính sách, giải pháp đối với ngành lưu trữ.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đối với việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê lưu trữ, trong đó thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng năm là một trong những nội dung cần kiểm tra, hướng dẫn.
Trong khi đó một số văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung như Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 thay thế Pháp lệnh lưu trữ quốc gia năm 2001; Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 đã được thay bằng Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp. Do vậy, cơ cấu tổ chức của các Phòng chuyên môn nghiệp vụ về văn thư lưu trữ của các cơ quan trung ương và địa phương đã có sự thay đổi, nên trong quá trình tổng hợp số liệu theo các chỉ tiêu trong Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 và Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của các cơ quan đơn vị.

Vì vậy, đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước xem xét đề nghị Bộ Nội vụ giao cho Cục xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ, trình Bộ Nội vụ ban hành thay thế Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV về việc chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV về việc chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ./.
	Nơi nhận:
- Cục VT&LTNNN;
- Website VTLT;
- Lưu: VT, TK và CSDL.
	GIÁM ĐỐC




Lê Văn Năng
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																										Phụ lục: 01

				SỐ LIỆU THỐNG KÊ TỔNG HỢP CÔNG TÁC VĂN THƯ TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2010

				(Kèm theo Báo cáo số  80/BC-TTTH ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Trung tâm Tin học)

		STT		Nội dung		Năm 2005				Năm 2006				Năm 2007				Năm 2008				Năm 2009				Năm 2010

						Số lượng		Tỷ lệ		Số lượng		Tỷ lệ		Số lượng		Tỷ lệ		Số lượng		Tỷ lệ		Số lượng		Tỷ lệ		Số lượng		Tỷ lệ

		I/		Các Bộ, CQ Trung ương

		1		Tổng số đơn vị trực thuộc		3803				3692								1684				1921				1907

				Trong đó đơn vị báo cáo		2841		74		3488		94						1564				1713				1697

		2		Tổ chức nhân sự

				-  Phòng văn thư		51				54				50				8				33				136

				- Tổ văn thư		326				259				116				175				100				201

				- Bộ phận văn thư		1948				1178				46				270				1207				1234

		3		Nhân sự làm công tác VT

				- Tổng số		5565				5778				6193				3481				6124				7280

				- Trong đó: Nữ		4893		88		5192		89		5572		90		2885		82		5562		91		5062		69

				- Kiêm nhiệm		1430		25		1421		24		1653		27		1467		42		1445		24		3254		44

		4		Trình độ CM nghiệp vụ

				- Trên Đại học CN VTLT		4				2				6				3				2				4

				- Trên Đại học khác		12				19				18				24				23				38

				- Đại học CN VTLT		253		5		182		3		417		7		378		10		407		7		533		7

				- Đại học khác		727		13		1035		17		1147		19		1145		32		1200		20		1385		19

				- Cao đẳng CN VTLT		1																				55

				- Cao đẳng khác		9				7				2								2				4

				- Trung cấp VTLT		1791		32		1917		33		2036		33		880		25		2026		33		2275		31

				- Trung cấp khác		611		10		653		11		658		11		702		20		696		11		1141		15

				- Sơ cấp		2027		36		1887		32		1920		31		299		8		1731		28		1733		23

		II/		Tỉnh, TP trực thuộc TW

		1		Tổng số đơn vị trực thuộc		2626				2885								2420				6092				7391

				Trong đó đơn vị báo cáo		1898				2031								1702				4936				6046

		2		Tổ chức nhân sự

				-  Phòng văn thư		10				7				7				14				165				281

				- Tổ văn thư		57				69				222				125				160				213

				- Bộ phận văn thư		111				23				74				165				2576				4554

		3		Nhân sự làm công tác VT

				- Tổng số		5280				5428				5512				5110				9982				13638

				- Trong đó: nữ		4162		78		3950		72		4367		79		3991		78		8275		82		11188		82

				- Kiêm nhiệm		2783		52		3008		55		2879		52		2646		51		6148		61		8166		59

		4		Trình độ CM nghiệp vụ

				- Trên Đại học CN VTLT		6								2				12				2				13

				- Trên Đại học khác						7				31				67		1		67				193

				- Đại học CN VTLT		188				144		3		206		4		137		3		266		3		354		3

				- Đại học khác		1055				1046		19		1030		19		1021		19		2672		26		3604		26

				- Cao đẳng CN VTLT																		12				54

				- Cao đẳng khác		12				14				22				2				5				39

				- Trung cấp VTLT		1006		19		1178		22		1380		25		1176		23		2200		22		2965		21

				- Trung cấp khác		1692		32		1770		32		1807		33		2069		40		3299		33		4872		35

				- Sơ cấp		723		13		830		15		672		12		421		8		1197		11		1133		8





luu tru

																										Phụ lục: 02

				SỐ LIỆU THỐNG KÊ TỔNG HỢP CÔNG TÁC LƯU TRỮ TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2010

				(Kèm theo Báo cáo số 80/BC-TTTH ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Trung tâm Tin học)

		STT		Nội dung		Năm 2005				Năm 2006				Năm 2007				Năm 2008				Năm 2009				Năm 2010

						Số lượng		Tỷ lệ		Số lượng		Tỷ lệ		Số lượng		Tỷ lệ		Số lượng		Tỷ lệ		Số lượng		Tỷ lệ		Số lượng		Tỷ lệ

		I/		Các Bộ, CQ Trung ương

		1		Tổng số đơn vị trực thuộc		3781				3638								1749				1872				1999

				Trong đó đơn vị báo cáo		3345		89		3401		93						1548				1637				1984

		2		Tổ chức nhân sự

				- Tổng số Trung tâm lưu trữ		9				9				9								9				10

				- Tổng số TT Thông tin LT		2				3				2												2

				- Phòng lưu trữ		12				10				13				10				40				30

				- Tổ lưu trữ		19				107				60				147				134				137

				- Bộ phận lưu trữ		64				58				15				173				1124				1147

		3		Nhân sự làm công tác LT

				- Tổng số		1626				2245				2549				2245				2514				3740

				- Trong đó: nữ		1278		78		1690		74		2081		82		1662		74		1842		73		2170		58

				- Kiêm nhiệm		1113		68		1243		55		1313		52		1132		50		1227		48		1455		39

		4		Trình độ CM nghiệp vụ

				- Trên Đại học CN VTLT		2				5				2				17				4				7

				- Trên Đại học khác		6				22				7				34				51		2		37

				- Đại học CN VTLT		100				125				239		9		222		9		302		12		312		8

				- Đại học khác		716				1063				1118		44		1302		57		1360		54		1384		37

				- Cao đẳng CN VTLT		1				2				2

				- Cao đẳng khác		2				5				7												2

				- Trung cấp VTLT		303				437				471		18		355		15		559		22		523		13

				- Trung cấp khác		375				452				482		19		184		8		192		8		198		5

				- Sơ cấp		79				94				73		3		88		3		55		2		43

		5		Tổng số tài liệu lưu trữ

				- Phông (sưu tập)		3,337				3,320				3,580				3,184				4,050				3,407

				+ Trong đó đã chỉnh lý		1,431				1,462		44		1,395		39		1,802		39		2,122		52		1,424		41

				- Tài liệu hiện có (m giá)		58,403				66,901				101,898				90,036				93,185				165,250,526

				+ Chỉnh lý hoàn chỉnh (hs/đvbq)		4,212,577				1,099,289				2,169,756				6,580,436				151,554				1,232,577

				+ Quy ra mét giá		17,917		30		21,295		31		37,963		37		21,480		23		50,256		54		74,626,232		45

		6		Tài liệu đã thu thập trong năm

				(từ 0hngày 01/01 đến 24hngày

				31/12 năm báo cáo)

				Tổng số mét giá		18,082				18,929				29,392				19,432				22,956				93,630

				Đã lập hồ sơ		745,126				1,437,466				1,438,114				463,923				496,185				841,439

				Quy ra mét giá		9,220		50		11,015		58		12,127		41		11,883		61		15,058		65		39,576		42

		II/		Tỉnh, TP trực thuộc TW

		1		Tổng số đơn vị trực thuộc		2643				2947								2069				5834				7001

				Trong đó đơn vị báo cáo		1779				1943								1327				4337				5440

		2		Tổ chức nhân sự

				- Tổng số Trung tâm lưu trữ		40				41				49				26				41				45

				- Tổng số TT Thông tin LT		17				8				20				10				13				24

				- Phòng lưu trữ										2				15				126				206

				- Tổ lưu trữ		13				7				63				10				88				91

				- Bộ phận lưu trữ		48								72				255				2661				3909

		3		Nhân sự làm công tác LT

				- Tổng số		2129				2632				3187				2765				5285				6583

				- Trong đó: nữ		1637		76		1994		75		2392		75		1947		70		3827		72		5006		76

				- Kiêm nhiệm		853		40		1582		60		1553		49		1455		52		3016		57		3797		57

		4		Trình độ CM nghiệp vụ

				- Trên Đại học CN VTLT										2				9				4				7

				- Trên Đại học khác		1				6				12				29				21				34

				- Đại học CN VTLT		147		7		189		7		245		8		179		6		243		4		271		4

				- Đại học khác		415		19		426		16		565		18		497		18		1253		23		1674		25

				- Cao đẳng CN VTLT		1								25								50				9

				- Cao đẳng khác		1												1				16				24

				- Trung cấp VTLT		604		28		839		31		1092		34		786		28		1292		24		1622		24

				- Trung cấp khác		476		22		769		29		736		23		876		31		1456		27		2101		31

				- Sơ cấp		252		11		264		10		353		11		225		8		529		10		539		8

		5		Tổng số tài liệu lưu trữ

				- Phông (sưu tập)		3,404				3,397				4,102				3,031				11,190				45,276

				+ Trong đó đã chỉnh lý		907				1,103				1,196		30		1,176		38		2,160		19		23,963		52

				- Tài liệu hiện có (m giá)		112,378				137,565				187,153				174,965				1,279,094				579,671

				+ Chỉnh lý hoàn chỉnh (hs/đvbq)		3,573,771				3,184,321				4,438,168				2,169,756				5,156,896				13,739,473

				++ Quy ra mét giá		40,500				41,600				47,228		25		24,999		15		60,148		5		67,471		12

		6		Tài liệu đã thu thập trong năm

				(từ 0hngày 01/01 đến 24hngày

				31/12 năm báo cáo)

				Tổng số mét giá		26186.7				22497				31153				13464				50273				128996

				Đã lập hồ sơ		455087				403105				391331				154158				762944				2188108

				Quy ra mét giá		12288		47		11353		50		9904		31		4008		29		16527		32		24219		19






